
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
VAT INVOICE

Ngày (Date)   29  tháng (month)   07  năm (year)   2024
Mã của cơ quan thuế: M1-24-CP7RW-90100002624

CÔNG TY CP KHU DU LỊCH BIỂN MAIA QUY NHƠN
Địa chỉ (Address): Một phần Điểm số 1-KDL Nhơn Lý- Cát Tiến- KKT Nhơn Hội- Thị Trấn Cát Tiến- Huyện Phù Cát-

Tỉnh Bình Định-Việt Nam
Mã số thuế (Tax code): 4101484393
Điện thoại (Tel): 0256 220 6688
Số tài khoản (Account Number) VND: tại (at):

Ký hiệu (Serial No.) : 1C24MPO
Số (No.) :  00001879

Họ tên người mua hàng (Customer's name):  Tran Thi Thom
Tên đơn vị (Company's name):  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

NGỌC THƠM
Căn cước công dân (ID card): 
Mã số thuế (Tax code):   0309391503
Địa chỉ (Address):  12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hình thức thanh toán (Payment method):  TM

Số phiếu (Folio No.):  19744
Số phòng (Room No.):  405
Ngày đến (Arrival): 26/07/2024
Ngày đi (Departure): 29/07/2024
Số trang (Number of page):  1/1

  

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng công ty dịch vụ viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại: 18001260

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

trước thuế GTGT Thuế suất Tiền thuế
GTGT

Thành tiền 
sau thuế GTGT

(No.) (Description) (Unit) (Quantity) (Unit price) (Amount before VAT) (VAT rate) (VAT amount) (Amount after VAT)

1 2 3 4 5 6 = 5 x 4 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8
1 Bia Gung Nho Chai 1 40.000 40.000 10% 4.000 44.000
2 Nuoc Aqua Panna 750Ml Chai 1 120.000 120.000 8% 9.600 129.600
3 Banh Pizza Prosciuto Phan 1 470.000 470.000 8% 37.600 507.600
4 Mi Y Tagliatelle Bolognaise Phan 1 260.000 260.000 8% 20.800 280.800
5 Mi Y Spaghetti Vongole Phan 1 240.000 240.000 8% 19.200 259.200
6 Sinh To Avocado Ly 1 120.000 120.000 8% 9.600 129.600
7 Sinh To Strawberries Ly 1 120.000 120.000 8% 9.600 129.600
8 Nuoc Pineapple Juice Ly 1 90.000 90.000 8% 7.200 97.200
9 Phi Dich Vu (Service Charge) 2.000 10% 200 2.200
10 Phi Dich Vu (Service Charge) 71.000 8% 5.680 76.680

         

Tổng hợp Trị giá chưa thuế GTGT
(Amount before VAT)

Tiền Thuế GTGT
(VAT Amount)

Giá trị thanh toán
(Total)

 Giá trị với thuế GTGT 5% (Amount at 5% VAT):

 Giá trị với thuế GTGT 8% (Amount at 8% VAT): 1.491.000 119.280 1.610.280

 Giá trị với thuế GTGT 10% (Amount at 10% VAT): 42.000 4.200 46.200

 Tổng cộng tiền thanh toán (GRAND TOTAL): 1.533.000 123.480 1.656.480

 Tổng số tiền viết bằng chữ (In words): Một triệu sáu trăm năm mươi sáu nghìn bốn trăm tám mươi đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)
Ký, ghi rõ họ tên

(Sign & full name)

Người bán hàng (Seller)
Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên
(Sign, stamp & full name)

Tra cứu hóa đơn tại Website (Please access the website): https://dulichbienmaiaquynhon-tt78.vnpt-invoice.com.vn với mã tra cứu (type code):  c94b2744510b41588f25482425e2d455 

https:

